
Stt Họ và tên Lớp Lớp Stt Họ và tên Lớp Lớp 

1 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 08TC118 Lớp 1 1 Bùi Xuân Việt 08TC111 Lớp 2

2 Phạm Châu Hoàng Sơn 08KT111 Lớp 1 2 Nguyễn Thu An 08TC111 Lớp 2

3 Nguyễn Thị Thanh Loan 08TC111 Lớp 1 3 Lê Thị Thanh Thảo 08TC113 Lớp 2

4 Đoàn Thị Hồng Dung 08TC118 Lớp 1 4 Nguyễn Đức Thành 08TC118 Lớp 2

5 Ngô Thị Nga 08TC112 Lớp 1 5 Huỳnh Hải Khánh Vân 08TC118 Lớp 2

6 Trần Thị Thanh Trúc 08TC114 Lớp 1 6 Nguyễn Thị Phương Nhi 08TC118 Lớp 2

7 Trần Thị Phượng 08TC114 Lớp 1 7 Nguyễn Thị Măng 08TC114 Lớp 2

8 Võ Thị Nhạc 08TC114 Lớp 1 8 Nguyễn Thị Mộng Cầm 08TC114 Lớp 2

9 Hồ Nguyên Như Ý 08NT111 Lớp 1 9 Nguyễn Thị Bích Trâm 08TC113 Lớp 2

10 Thân Mạnh Hoàng 08TC118 Lớp 1 10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 08TC113 Lớp 2

11 Đặng Ngọc Anh 08TC118 Lớp 1 11 Nguyễn Thị Kiều Trang 08TC113 Lớp 2

12 Liễu Thị Thu Thảo 08TC115 Lớp 1 12 Đỗ Thị Mỹ Dung 08TC113 Lớp 2

13 Huỳnh Nguyễn Hiền Nhân 08TC116 Lớp 1 13 Võ Thị Thanh Thúy 08TC113 Lớp 2

14 Trịnh Thị Cẩm 08TC111 Lớp 1 14 Hồ Thủy Ngân 08TC113 Lớp 2

15 Ma Diệu Linh 08TC111 Lớp 1 15 Cao Hồng Nhung 08TC114 Lớp 2

16 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 08TC111 Lớp 1 16 Lê Lương Thúy An 08TC114 Lớp 2

17 Đào Huyền Chi 08TC114 Lớp 1 17 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 08TC114 Lớp 2

18 Nguyễn Thị Nam Phương 08TC114 Lớp 1 18 Trương Thị Huỳnh Như 08TC118 Lớp 2

19 Trương Tú Anh 08TC113 Lớp 1 19 Phạm Minh Trung 08TC118 Lớp 2

20 Võ Thị Thúy Diễm 08TC114 Lớp 1 20 Nguyễn Tường Vi 08TC118 Lớp 2

21 Ngô Thị Thanh Trang 08TC114 Lớp 1 21 Nguyễn Văn Bình 08TC114 Lớp 2

22 Đào Thị Thanh Lân 08TC114 Lớp 1 22 Nguyễn Thị Mai Hậu 08TC112 Lớp 2

23 Trần Thị Thêu 08TC111 Lớp 1 23 Phạm Thị Kim Khuê 08TC117 Lớp 2

DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC VIÊN LỚP SPSS

LỊCH HỌC BẮT ĐẦU VÀO LÚC 17H30'

LỚP 1 LỚP 2



24 Nguyễn Thị Thu Trang 08TC111 Lớp 1 24 Nguyễn Thị Nga 08TC118 Lớp 2

25 Nguyễn Hoàng Nhi 08TC116 Lớp 1 25 Nguyễn Thị Hiếu 08TC111 Lớp 2

26 Trần Thị Thu Hiền 08TC116 Lớp 1 26 Nguyễn Thùy Mỹ 08TC111 Lớp 2

27 Trần Thị Thu Hiền 08TC116 Lớp 1 27 Nguyễn Thị Hồng Mai 08TC113 Lớp 2

28 Trần Thị Bích Hải 08TC118 Lớp 1 28 Lê Thị Hồng Phượng 08TC113 Lớp 2

29 Trần Thị Hạnh 08TC118 Lớp 1 29 Nguyễn Cao Phương Vân 08TC118 Lớp 2

30 Hoàng Thị Mỹ Hương 08TC118 Lớp 1 30 Nguyễn Thị Vĩ 08TC117 Lớp 2

31 Võ Thị Hồng Chuyền 08TC111 Lớp 1 31 Trần Anh Phương 08TC113 Lớp 2

32 Võ Thị Mỹ Oanh 08TC115 Lớp 1 32 Nguyễn Thị Tuyết Mai 08TC114 Lớp 2

33 Nguyễn Thị Kim Phượng 08TC118 Lớp 1 33 Tôn Quang Lâm 08TC115 Lớp 2

34 Bùi Thanh Ngọc 08TC118 Lớp 1 34 Phạm Trần Lan Phương 08TC112 Lớp 2

35 Nguyễn Đức Duy 08TC116 Lớp 1 35 Trần Thị Thanh Trúc 08TC115 Lớp 2

36 Nguyễn Vương Ái Trinh 08TC113 Lớp 1 36 Bùi Thị Ngân 08TC111 Lớp 2

37 Phan Thị Thúy Hồng 08KT111 Lớp 1 37 Hoàng Nam 08TC113 Lớp 2

38 Trần Thị Thảo Trang 08TC114 Lớp 1 38 Mai Hoàng Tố Linh 08TC113 Lớp 2

39 Trần Quang Huy 08KT114 Lớp 1 39 Nguyễn Thùy Dương 08TC113 Lớp 2

40 Nguyễn Hồng Thúy 08TC113 Lớp 1 40 Mai Thị Dung 08TC114 Lớp 2

41 Nguyễn Thị Hồng Châu 08TC114 Lớp 1 41 Dương Thị Kim Ngân 08TC112 Lớp 2

42 Vũ Tuấn Minh 08TC113 Lớp 1 42 Trần Thị Kim Phụng 08TC112 Lớp 2

43 Lê Hải Trung 07TC114 Lớp 1 43 Hoàng Thị Nga 08TC117 Lớp 2

44 Trương Hồng Như Ngọc 08TC118 Lớp 1 44 Trần Văn Khôi 08TC111 Lớp 2

45 Đậu Đình Trung 08TC112 Lớp 1 45 Nguyễn Thị Thanh Trúc 08TC111 Lớp 2

46 Nguyễn Huỳnh Kim Sa 08TC118 Lớp 1 46 Nguyễn Thị Minh Trang 08TC115 Lớp 2

47 Mai Thị Thanh Thảo 08TC118 Lớp 1 47 Cao Nhã Quyên 08TC118 Lớp 2

48 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 08TC118 Lớp 1 48 Nguyễn Thị Bích An 08TC118 Lớp 2

49 Đỗ Thị Thanh Trúc 08TC113 Lớp 2

50 Lê Âu Bích Phụng 08TC118 Lớp 2

51 Võ Thị Thu Hằng 08TC115 Lớp 2

52 Nguyễn Thị Bích Trâm 08TC115 Lớp 2

53 Nguyễn Thị Thêm 08TC117 Lớp 2

54 Lê Thị Luyến 08TC114 Lớp 2



55 Phạm Nữ Hằng Anh 08TC114 Lớp 2

56 Nguyễn Minh Sang 08TC111 Lớp 2

57 Nguyễn Hồ Hải 08QT113 Lớp 2

Lưu ý: - Các bạn học viên vui lòng thường xuyên lên website của Khoa TCNH để xem và cập nhật lịch học


